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BÁO CÁO 

Công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy  

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ 

 

Thực hiện Công văn số 4814/BNV-VP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ về rà soát, đánh giá, thống kê kết quả thực hiện các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

Nội vụ; Công văn số 5042/UBND-NC ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nội vụ như: 

Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

(bao gồm cả đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương); chính quyền địa phương, địa giới hành 

chính; hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên; cải cách hành chính; văn thư, 

lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Mục đích, yêu cầu rà soát 

Thông qua công tác rà soát nhằm phát hiện các quy định không còn phù hợp, 

hạn chế về nội dung quy định có thể gây cản trở, giới hạn quyền của người dân, hay 

khó khăn cho cán bộ, công chức thực hiện trong công tác triển khai văn bản vào thực 

tiễn; đưa ra những biện pháp, kiến nghị đóng góp vào công tác xây dựng và hoàn 

thiện thể chế. 

3. Kết quả rà soát: 

Kết quả rà soát theo Công văn số 4814/BNV-VP ngày 27/9/2021 của Bộ Nội 

vụ là: 39 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nội vụ, trong đó: 31 văn 

bản QPPL đã được thực hiện hoặc trong quá trình triển khai. Kết quả cụ thể như sau:  

3.1. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tổ chức biên chế 

3.1.1. Đã tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị định 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014. 

3.1.2. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án và ban hành các Quyết định về 
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sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các sở, cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3.1.3. Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/05/2014 quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh. 

3.1.4. Tổ chức thẩm định và hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Đề án 

về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020. 

3.1.5. Đối với việc thực hiện các Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014; 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020: Từ 

01/01/2020 đến 30/8/2021 đã thực hiện tinh giản biên chế được (611 trường hợp). 

3.1.6. Tham mưu xây dựng Kế hoạch biên chế 2022, thẩm định Đề án Vị trí 

việc làm của các cơ quan, đơn vị. Đã ban hành Công văn số 1259/SNV-CCVC ngày 

26/8/2021 về việc rà soát, xây dựng Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp. Đến nay các sở, cơ quan, đơn vị và các huyện, thành 

phố đã gửi danh mục VTVL về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh ra Quyết 

định phê duyệt (thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020). 

3.1.7. Tham mưu xây dựng Kế hoạch biên chế 2022. Đã ban hành Công văn số 

190/SNV-CCVC ngày 09/02/2021 về việc  rà soát, điều chỉnh, xây dựng Đề án vị trí 

việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đến nay Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các 

Quyết định phê duyệt Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức của các sở, cơ quan, 

đơn vị và các huyện, thành phố (theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về 

vị trí việc làm và biên chế công chức). 

3.1.8. Tham mưu ban hành các quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020. Tham mưu ban 

hành Quyết định ban hành quy định tự chủ bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức 

và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. 

3.1.9. Việc thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đang tham mưu 

UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Nội vụ theo thông tư mới. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
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3.2. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực công chức, viên chức 

3.2.1. Ban hành Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Công văn số 1059/SNV-TCBC ngày 23/7/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

(theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020). 

3.2.2. Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện đảm bảo theo quy định (đã xử lý 137 trường 

hợp trong năm 2020) năm 2021 chưa có trường hợp nào. 

3.2.3. Ban hành Kế hoạch và kiểm tra công tác quản lý tổ chức, biên chế, quản 

lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị; căn 

cứ triển khai công tác tuyển dụng, thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức năm 

2021 (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020) 

3.2.4. Đối với việc thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch và hướng dẫn tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đúng quy định. 

3.2.5. Tham mưu xây dựng Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và 

người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh trình UBND 

tỉnh ban hành tháng 11 năm 2021 (theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). 

3.2.6. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã 

triển khai đến các cơ quan, địa phương, đơn vị. Căn cứ triển khai công tác tuyển 

dụng, thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức năm 2021 theo quy định. 

3.2.7. Hướng dẫn các sở, cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng Đề án vị trí 

việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

3.2.8. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã 

triển khai đến các cơ quan, địa phương, đơn vị. Sở Nội vụ ban hành Công văn số 

1488/SNV-CCVC ngày 05/10/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bậc 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021. 

3.3. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương 

3.3.1. Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020: Ngay sau khi Nghị định 

có hiệu lực thi hành, Sở đã có các văn bản triển khai đến các huyện, thành phố, chỉ 

đạo các xã, phường, thị trấn làm thủ tục quy hoạch đối với chức danh Phó Chủ tịch 

UBND, theo đó triển khai số lượng Phó Chủ tịch UBND theo phân loại đơn vị hành 
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chính cấp huyện, cấp xã; kiện toàn các chức danh cấp xã trong nhiệm kỳ 2021-2026 

theo quy định của Nghị định. 

3.3.2. Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021: Ngay sau khi có văn 

bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 

03/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của UBBC tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp đó ban hành 

Hướng dẫn số 79/HD-SNV ngày 29/3/2021 về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử 

đại biểu Quộc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác bầu cử hoàn thành sớm các lớp tập huấn tại 10/10 huyện, thành phố, với 

8.360 thành viên Tổ bầu cử; giải đáp trực tiếp 52 ý kiến tại hội nghị; lồng ghép các 

tình huống phát sinh từ thực tiễn để các đại biểu nắm chắc thực hiện tại đơn vị; kỹ 

năng phân loại phiếu bầu và kiểm phiếu. Ủy ban bầu cử cấp huyện tiếp tục tổ chức 

tập huấn theo hình thức trực tuyến đến các thành viên Tổ bầu cử còn lại, theo phương 

pháp cầm tay chỉ việc. 

Kết quả đạt được: Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã 

thành công tốt đẹp, bầu đủ 09 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu HĐND tỉnh và 

cơ bản bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện, thành phố và đại biểu HĐND xã, 

phường, thị trấn, gồm những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước và chính 

quyền địa phương, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao 99,0%. Kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm 

mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, tỷ 

lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so 

với nhiệm kỳ trước cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp 

Nhân dân; chất lượng đại biểu nâng lên sẽ là nền tảng góp phần xây dựng các cơ 

quan đại diện có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả hơn. Số đơn vị 

bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm giảm 51 đơn vị so nhiệm kỳ trước. 

  3.4. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý quỹ, hội, tổ chức phi 

chính phủ 

  3.4.1. Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020: 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ 02 

Quỹ: Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; Quỹ Khuyến học, khuyến tài 

tỉnh Bắc Giang. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 02 

Quỹ trên đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ. 

3.5. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực công tác thanh niên 
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3.5.1. Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021; Nghị định số 17/2021/NĐ-

CP ngày 09/3/2021 và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê: UBND tỉnh đã sao y văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị địa phương 

tổ chức thực hiện. Đang tham mưu ban hành Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030 xong trong tháng 10 năm 2021. 

3.5.2. Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định về chế 

độ báo cáo thống kê về Thanh niên Việt Nam: Đã quán triệt thực hiện triển (ngày 15/11 

hằng năm Sở Nội vụ đều tổng hợp báo cáo thống kê về Thanh niên Việt Nam). 

3.6. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Văn thư lưu trữ 

3.6.1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư: Sở Nội 

vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản như: 

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/5/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. Tại các huyện, thành phố việc tuyên truyền phổ biến các nội dung của 

Nghị định đều được tổ chức thực hiện đồng bộ, có 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức 

hội nghị triển khai, quán triệt và sao gửi văn bản tới các phòng, ban, đơn vị thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, phường, thị trấn. 

3.6.2. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch 

vụ lưu trữ: Để thực hiện quy định của Thông tư và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành 

Công văn số 812/SNV-VTLT ngày 17/6/2021 về hướng dẫn sử dụng dịch vụ lưu 

trữ đối với các cơ quan, tổ chức. 

3.7. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng 

Đối với việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: Ban hành Hướng dẫn số 1750/HD-UBND 

ngày 26/4/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang. 

3.8. Các văn bản thuộc lĩnh vực cải cách hành chính 

3.8.1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể 
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cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030: Đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 21/8/2021 về cải cách hành chính Nhà nước 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. 

3.8.2. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030: Đã tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5067/UBND-NC ngày 29/9/2021 về việc đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030. 

4. Các văn bản QPPL không có nội dung liên quan 

4.1. Lĩnh vực Tổ chức biên chế: (có 04 văn bản QPPL chưa được thực hiện vì 

không có nội dung hoặc đối tượng liên quan): 

4.1.1.Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

4.1.2. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

4.1.3. Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về 

nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. 

4.1.4. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của 

người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. 

4.2. Lĩnh vực Chính quyền địa phương: (có 04 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

Chính quyền địa phương không triển khai vì không thuộc thẩm quyền của tỉnh Bắc 

Giang hoặc không có nội dung thực hiện): 

4.2.1. Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 

4.2.2. Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2021 của Quốc hội về thí điểm tổ 

chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành 

phố Đà Nẵng. 

4.2.3. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội 

về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
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4.2.4. Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức 

danh đại biểu hoạt động không chuyên trách của HĐND TP Hà Nội. 

(Kèm theo phụ lục 1) 

5. Các văn bản QPPL do Sở Nội vụ tham mưu ban hành 

Ngoài ra, Sở nội vụ cũng rà soát và bổ sung thêm các văn bản QPPL do UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành như:  

- Lĩnh vực Tổ chức biên chế: Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 

của UBND tỉnh quy định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang. 

- Lĩnh vực Chính quyền địa phương: Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để đảm bảo Quyết định số 38 trên địa bàn tỉnh được tổ 

chức, triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, ngày 19/02/2021, Sở Nội vụ đã 

ban hành Hướng dẫn số 36/HD-SNV về việc thực hiện một số quy định về tiêu 

chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã.  

Sở đã có ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 38, theo đó, các 

huyện, thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã không qua 

thi tuyển gửi Sở nội vụ thẩm định phê duyệt và tiến hành giám sát kiểm tra, sát hạch 

công chức cấp xã. Tiếp đó, Sở ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch cán bộ, công 

chức cấp xã thực hiện chuyển xếp lương khi thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

theo quy định; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chuyển 

xếp lương khi thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

(Kèm theo phụ lục 2) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về thuận lợi 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Giang và Sở Nội vụ đã nghiêm túc tổ 

chức quán triệt các đơn vị thực hiện có hiệu quả, chất lượng rà soát văn bản QPPL 

liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; kết quả rà soát được tổng hợp từ nhiều nguồn liên 

quan khác nhau, đảm bảo tính khách quan. 

Thông qua công tác rà soát, Sở Nội vụ Bắc Giang nhận thấy phần lớn các văn 

bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ đều có 

nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn. 
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Bộ Nội vụ thường xuyên quan tâm, sâu sát trong việc triển khai rà soát các lĩnh 

vực liên quan đến lĩnh vực Nội vụ, có văn bản hướng dẫn phụ lục kèm theo. Do đó 

thuận lợi trong công tác rà soát, phát hiện, vận dụng các văn bản QPPL. 

Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương ban 

hành đã điều chỉnh những vấn đề cơ bản trong quản lý công tác chính quyền địa 

phương. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện có tính hiệu quả và khả thi 

tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổ chức thực hiện 

cũng như những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc công tác 

quản lý các lĩnh vực chính quyền địa phương. Nhất là, tham mưu tổ chức thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

2. Về khó khăn 

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL còn gặp một số khó 

khăn như: 

Đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản còn chưa có kinh nghiệm; đội 

ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, tổ chức pháp chế của cơ quan còn kiêm nhiệm 

nhiều nên chưa thực sự phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra theo quy định của pháp luật. 

Sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tự kiểm tra văn bản còn hạn chế; 

kết quả rà soát ở một số đơn vị còn mang tính hình thức (rà soát chưa đầy đủ); việc 

kiểm tra định kì chưa có nên trong thời gian ngắn khó tổng hợp và báo cáo đầy đủ các 

văn bản QPPL. 

Ngoài ra, công việc rà soát văn bản là công việc khó, đòi hỏi người rà soát 

không chỉ có kiến thức về pháp luật mà còn phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh 

vực văn bản điều chỉnh. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Từ công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang có một số kiến nghị, đề xuất 

như sau: 

1. Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thi hành và sớm ban hành 

hướng dẫn áp dụng thống nhất một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi  2020 và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Đổi mới cách thức và nâng cao nội dung về đào tạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản, hướng dẫn 

chuyên sâu, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ, tình huống cụ thể. 
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2. Đối với một số văn bản QPPL đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể như:  

- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 106/2020/NĐ-CP. 

- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

62/2020/NĐ-CP. 

3. Đối với Luật Lưu trữ sửa đổi, bổ sung: Quy định lại thời gian được phép sử 

dụng rộng rãi đối với tài liệu có đóng dấu chỉ mức độ mật và tài liệu lưu trữ hạn chế 

sử dụng không thống nhất với quy định của các luật có liên quan; quy định về quản lý 

tài liệu lưu trữ điện tử; quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức đối với công tác lưu trữ. 

4. Đối với công tác văn thư: Kế thừa các quy định của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung các nội dung sau: Quy định công dụng của từng 

loại văn bản hành chính; về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của văn bản hành 

chính được ban hành bởi 02 cơ quan, tổ chức trở lên như: Biên bản được lập bởi 02 

cơ quan trở lên, Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận… 

5. Đối với Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ: 

Quy định cụ thể các mức xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ. 

6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội 

vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội 

vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để bảo đảm sự thống nhất. 

Trên đây là báo cáo công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng, đơn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Đông 



  UBND TỈNH BẮC GIANG 

           SỞ NỘI VỤ 

 

BẢNG THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY 

 

(Kèm theo báo cáo số        /SNV-VP ngày     /10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) 

 

 

STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

I LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ     

1.  

 

 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 
x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

- Tham mưu ban hành 

Quyết định của 

UBND tỉnh về tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp 

tỉnh, UBND cấp 

huyện theo Nghị định 

24. 

 

- Tham mưu UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án 

và ban hành các Quyết 

định về sắp xếp, kiện 

toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy, nhân sự các sở, 

cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh theo Nghị 

định 107. 

 

Không 

 

 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

Phụ lục 1 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

2.  

 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 quy định tổ chức 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 - Tham mưu ban hành 

Quyết định của 

UBND tỉnh về tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp 

huyện theo Nghị định 

37. 

 

- Thẩm định và hướng 

dẫn các huyện, thành 

phố thực hiện Đề án 

về sắp xếp, kiện toàn 

cơ cấu tổ chức bộ 

máy, nhân sự các cơ 

quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND cấp 

huyện theo Nghị định 

108. 

 

 

 

Không 

 

 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

3.  

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách 

tinh giản biên chế 

x  

Từ 01/01/2020 đến 

30/8/2021 đã thực 

hiện TGBC được (611 

trường hợp) 

Không 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách 

tinh giản biên chế 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh 

giản biên chế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2014-ND-CP-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2014-ND-CP-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

4.  

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ 

  

x 

 

 

x 

 

 

Thẩm quyền của Bộ 

 

 

Không có nội dung thực hiện 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 

5.  

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập 

 

x 
 

- Tham mưu xây dựng 

Kế hoạch biên chế 

2022, thẩm định Đề án 

Vị trí việc làm của các 

cơ quan, đơn vị. 

- Đã ban hành Công 

văn số 1259/SNV-

CCVC ngày 

26/8/2021 về việc rà 

soát, xây dựng Danh 

mục vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề 

nghiệp 

- Đến nay các Sở, Cơ 

quan, đơn vị và các 

huyện, thành phố đã 

gửi danh mục VTVL 

về Sở Nội vụ để tổng 

hợp, trình UBND tỉnh 

ra Quyết định phê 

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban 

hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2016-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-co-quan-ngang-Bo-321514.aspx
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

duyệt 

 

6.  
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc 

làm và biên chế công chức x  

- Tham mưu xây dựng 

Kế hoạch biên chế 

2022. 

- Đã ban hành Công 

văn số 190/SNV-

CCVC ngày 

09/02/2021 về việc  rà 

soát, điều chỉnh, xây 

dựng Đề án vị trí việc 

làm và cơ cấu ngạch 

công chức 

- Đến nay Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ban 

hành các Quyết định 

phê duyệt Đề án 

VTVL và cơ cấu 

ngạch công chức của 

các Sở, Cơ quan, đơn 

vị và các huyện, thành 

phố 

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban 

hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 62/2020/NĐ-

CP 

 

7.  

 

 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 

x 

 - Tham mưu ban hành 

các quyết định tổ chức 

lại đơn vị sự nghiệp 

công lập cấp tỉnh, cấp 

huyện theo Nghị định 

120. 

- Tham mưu ban hành 

 

 

 

Không 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Quyết định ban hành 

quy định tự chủ bộ 

máy, số lượng người 

làm việc, viên chức và 

người lao động trong 

đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên. 

8.  

 

Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 

x 

 Đang tham mưu 

UBND tỉnh ban hành 

quyết định sửa đổi, bổ 

sung chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Nội vụ theo 

thông tư mới 

 

Không 

II 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC (GỒM ĐÀO 

TẠO, BỒI DƯỠNG CBCCVC VÀ TIỀN LƯƠNG) 

    

9.  
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

 

 

 

 

 

x 

 Ban hành Hướng dẫn 

đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và 

người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Giang; Công văn số 

1059/SNV-TCBC 

ngày 23/7/2021 đề 

nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương ban 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

hành quy chế đánh 

giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công 

chức, viên chức 

10.  

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 

29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao 

hơn đối với cán bộ, công chức 

 

x 

Không thuộc đối 

tượng quản lý vì  
không có trường hợp 

nào 

 

11.  
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức x 

 Thực hiện đảm bảo 

theo quy định 

Đã xử lý 137 trường 

hợp trong năm 2020. 

Năm 2021 chưa chó 

trường hợp nào 

 

12.  
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức x 

 Ban hành Kế hoạch và 

kiểm tra công tác quản 

lý tổ chức, biên chế, 

quản lý sử dụng cán 

bộ, công chức, viên 

chức tại một số cơ 

quan, địa phương, đơn 

vị; Căn cứ triển khai 

công tác tuyển dụng, 

thăng hạng, nâng 

ngạch công chức, viên 

chức năm 2021 

 

13.  

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức x  

Đã ban hành các Kế 

hoạch theo Nghị định 

138 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

14.  

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý 

người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 
x  

Xây dựng Quy định 

quản lý người giữ 

chức danh, chức vụ và 

người đại diện phần 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp thuộc 

UBND tỉnh trình 

UBND tỉnh ban hành 

tháng 11/2021 

 

15.  

Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 

biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, 

công chức, viên chức 

 x 

Chưa thực hiện vì 

không có trường hợp 

nào liên quan. 

 

16.  

 

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

x 

 Đã triển khai đến các 

cơ quan, địa phương, 

đơn vị. 

Cău cứ triển khai công 

tác tuyển dụng, thăng 

hạng, nâng ngạch 

công chức, viên chức 

năm 2021 

 

17.  

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mà số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư 

x 

 Hướng dẫn các Sở, cơ 

quan, địa phương, đơn 

vị xây dựng Đề án vị 

trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức theo 

Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

18.  

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động. 

x 

 Đã triển khai đến các 

cơ quan, địa phương, 

đơn vị. 

Sở Nội vụ ban hành 

Công văn số 

1488/SNV-CCVC 

ngày 05/10/2021 

hướng dẫn V/v thực 

hiện một số nội dung 

nâng bậc lương đối 

với cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy 

định của Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 

 

III LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG     

19.  

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP Quy định số 

lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 

từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy 

ban nhân dân 

x 

 Chỉ đạo làm thủ tục 

quy hoạch đối với 

chức danh Phó Chủ 

tịch UBND; Kiện toàn 

các chức danh cấp xã 

trong nhiệm kỳ 2021-

2026 theo quy định 

của Nghị định. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

20.  

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 

27/11/2019 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức 

chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội 

   Không có nội dung thực hiện 

21.  

Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2021 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng 

   Không có nội dung thực hiện 

22.  

Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức 

chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 

   Không có nội dung thực hiện 

23.  

Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 

08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt 

động không chuyên trách của HĐND TP Hà Nội 

   Không có nội dung thực hiện 

24.  

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

x 

 Sở Nội vụ đã ban 

hành Hướng dẫn số 

79/HD-SNV ngày 

29/3/2021 về hướng 

dẫn nghiệp vụ công 

tác bầu cử đại biểu 

Quộc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

IV 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUỸ, HỘI, TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ 

    

25.  

Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

x  

- Tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh cấp giấy 

phép thành lập và 

công nhận Điều lệ 02 

Quỹ: Quỹ Từ thiện 

của doanh nghiệp tỉnh 

Bắc Giang; Quỹ 

Khuyến học, khuyến 

tài tỉnh Bắc Giang. 

- Đồng thời tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định công nhận 

02 Quỹ trên đủ điều 

kiện hoạt động và 

công nhận Hội đồng 

quản lý Quỹ. 

Không 

V LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN     

26.  

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối 

thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện 

chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi x 

 Trách nhiệm của Đoàn 

Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh Bắc 

Giang tham mưu thực 

hiện 

 

27.  
Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về 

chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình 

nguyện 

x 

 UBND tỉnh đã sao y 

văn bản triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

địa phương tổ chức 

thực hiện 

28.  
Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 

giai đoạn 2021-2030. 

x  

Đang tham mưu ban 

hành Chương trình 

phát triển Thanh niên 

tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2021 - 2030 

xong trong tháng 

10/2021. 

- Đề nghị xem xét vì Quyết 

định này không phải là VB 

QPPL mà là Văn bản thực hiện 

QPPL 

29.  
Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định về 

chế độ báo cáo thống kê về Thanh niên Việt Nam 
x  

 

Ngày 15/11 hằng năm 

Sở Nội vụ đều tổng 

hợp báo cáo thống kê 

về Thanh niên Việt 

Nam 

 

VI LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ     

30.  
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn 

thư 
x 

 
UBND tỉnh Bắc Giang 

ban hành Công văn số 

1698/UBND-NC ngày 

22/4/2020 về triển 

khai thực hiện Nghị 

định; sao gửi văn bản; 

tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin 

đại chúng như Báo, 

Đài, Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh và 

Website của Sở Nội 

vụ; Ngày 24/7/2020, 

Sửa đổi, bổ sung các nội dung 

sau: Quy định công dụng của 

từng loại văn bản hành chính; 

về thể thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản của văn bản hành 

chính được ban hành bởi 02 cơ 

quan, tổ chức trở lên như: Biên 

bản được lập bởi 02 cơ quan 

trở lên, Hợp đồng, Bản ghi 

nhớ, Bản thỏa thuận…Hướng 

dẫn quy trình cụ thể các mức 

xử lý vi phạm hành chính đối 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Sở Nội vụ tổ chức Hội 

nghị triển khai, tập 

huấn; UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành các văn bản 

như: Quyết định số 

2/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản 

lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính 

nhà nước tỉnh Bắc 

Giang; Ban hành Chỉ 

thị số 06/CT-UBND 

ngày 11/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

về tăng cường công 

tác văn thư, lưu trữ 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

 

với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về văn 

thư sau khi có Nghị định. 

 

 

31.  

Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 hướng dẫn về quản lý 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

x 

 
- Về cấp chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ: 

Năm 2018, Sở Nội vụ 

đã cấp 03 Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ cho 

Hướng dẫn quy trình cụ thể các 

mức xử lý vi phạm hành chính 

đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về lưu 

trữ sau khi có Nghị định. 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

02 cá nhân theo đúng 

quy định.  

- Việc khiếu nại, tố 

cáo về hoạt động dịch 

vụ lưu trữ và sử dụng 

Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh hiện nay chưa xảy 

ra vụ việc nào. 

- Về quản lý dịch vụ 

lưu trữ: Sở Nội vụ đã 

ban hành Công văn số 

812/SNV-VTLT ngày 

17/6/2021 về hướng 

dẫn sử dụng dịch vụ 

lưu trữ đối với các cơ 

quan, tổ chức.  

 

 

VII 
LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG     

32.  

Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 

7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

 

x 
 

Thực hiện Nghị định 

91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ, Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ, UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quyết 

định 37/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018, theo đó 

Quyết định của 

Không 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

UBND tỉnh không quy 

định lại những nội 

dung Chính phủ, Bộ 

Nội vụ đã quy định. 

Do đó, khi Thông tư 

05 bãi bỏ khoản 7 

Điều 2 Thông tư số 19 

của Bộ Nội vụ, Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc 

Giang đã hướng dẫn 

không đưa nội dung 

này làm căn cứ xét 

khen thưởng (Hướng 

dẫn số 1750 ngày 

26/4/2021) 

VIII 
LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (KHÔNG PHẢI 

VBQPPL) 

    

33.  
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030 

x  

Đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 402/KH-

UBND ngày 

21/8/2021 về cải cách 

hành chính Nhà nước 

tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2030 

Không 

34.  
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030 

x  

Đã tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 

5067/UBND-NC ngày 

Không 
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STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

29/9/2021 về việc đẩy 

mạnh thực hiện 

Chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 

2021-2030 
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  UBND TỈNH BẮC GIANG 

           SỞ NỘI VỤ 

 

BẢNG THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY 

 

(Kèm theo báo cáo số       /SNV-VP ngày     /10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Lĩnh vực/ tên Nghị định  

Triển khai 

Kết quả thực hiện 
Kiến nghị 

và đề xuất 
Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

I LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ     

1 Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh quy 

định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập tỉnh Bắc Giang 

x 

 Đã tham mưu ban hành 

Quyết định 

 

II LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN     

1 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang. x 

 Sở Nội vụ đã ban hành 

Hướng dẫn số 36/HD-SNV 

ngày 19/02/2021 về việc 

thực hiện một số quy định về 

tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý cán bộ, công 

chức cấp xã. 
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